
Phụ lục 4 

SỐ LƯỢNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA 

 

 

STT Loại hình trường 
Năm học 

2009-

2010 

2010- 

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014  -  

2015 

2015- 

2016 

2016-

2017 

2017 -

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

1 Mầm non 41 45 52 59 64 70 75 80 95 105 121 161 175 

2 Tiểu học 121 126 131 137 137 140 144 144 150 155 154 120 129 

3 Trung học cơ sở 46 53 59 67 72 74 78 80 94 99 112 102 113 

4 Trung học phổ thông 12 12 12 12 12 13 14 14 14 14 17 34 36 

Tổng số 220 236 254 275 285 297 311 318 353 373 404 417 453 

+tăng, -giảm so với năm trước  +16 +18 +21 +10 +12 +14 +7 +35 +20 +31 +13 +36 

 

Chốt vào ngày 30/6 hàng năm./. 


